
NHÓM MÀU CHỦNG LOẠI TÊN SP QUY CÁCH  GIÁ BL 

3KG 882.756

4KG 1.177.470

20KG 5.349.960

3KG 800.415

4KG 1.067.220

20KG 4.851.000

3KG 745.731

4KG 994.014

20KG 4.518.360

3KG 653.940

4KG 872.172

20KG 3.963.960

4KG 758.520

20KG 3.447.360

1L 88.452

5L 442.260

16L 1.286.208

LOẠI THÙNG 1 LÍT (VNĐ/LÍT)
LOẠI THÙNG 05 LÍT 
(VNĐ/LÍT)

LOẠI 
THÙNG 20 

  Sơn Polyurethan(PUM)

Sơn phủ xanh lá cây PUM275 210.811 207.346 204.574

Sơn phủ xanh dương PUM352 209.147 205.682 202.910

Sơn phủ đen PUP450 222.453 218.988 216.216

Sơn phủ vàng cam PUP653 259.736 256.271 253.499

Sơn phủ xám đậm PUM750 209.147 205.682 202.910

Sơn phủ đen PUP450 235.759 191.268 229.522

Sơn phủ xám sáng PUM752 209.147 205.682 202.910

Sơn phủ trắng PUM790 225.779 222.314 219.542

TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ BÁN LẺ
SƠN POLYURETHANE NỀN 

sporthane high hard topcoat -green.grey Sơn phủ  POLYURETHANE cho sàn 16,5KG 3.269.278

sporthane topcoat (Energy) Sơn phủ  POLYURETHANE chống nóng 16L 3.804.251

sporthane high hard flooring coat PU tự phẳng 20KG 2.435.648

SƠN POLYUREA

PU295A-DRUM PACKING POLYUREA 385KG 72.686.060

HB 195A-DRUM PACKING Hydric  POLYUREA 385KG 59.538.069

PU 9330 Trám trét gốc polyurethane 12KG 1.720.418

Product Name CÔNG DUNG Packing GIÁ BÁN LẺ

1 2025 5L & 20L/Set 431.000

2 2026 5L & 20L/Set 365.000

3 2012 / 2038 5L & 20L/Set 365.000

4 2036 / 2037 / 2039 5L & 20L/Set 268.000

5 2015 / 2021 / 2022 5L & 20L/Set 246.000

6 Other colour as per colour card 5L & 20L/Set 221.000

7 White / Black 5L & 20L/Set 211.000

8 Clear 5L & 20L/Set 164.000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO

ĐỊA CHỈ: 606/76/4 Quốc Lộ 13, KP4, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐIỆN THOẠI:  028 62675776

WEB: www.vuongquocson.vn

BẢNG BÁO GIÁ SƠN PU MỚI NHẤT
Bảng Báo Giá Sơn PU Joton

SƠN PU

Màu: 2039, 2082 SƠN PHỦ POLYURETHANE JONA PU

Màu:  2014, 2015, 2016, 2026, 2034, 2036, 2037, 
2038, 2080, 2086, 2087, 2088, 2089

SƠN PHỦ POLYURETHANE JONA PU

Màu: đen mờ (K1042), trắng mờ (K 1049), 2022 SƠN PHỦ POLYURETHANE JONA PU

Các màu còn lại trong bảng màu SƠN PHỦ POLYURETHANE JONA PU

Không màu Sơn PU clear JONA PU CLER

Không màu Dung môi/ pha loảng cho sơn Pu TN304

BÁN LẼ

Bảng Báo Giá Sơn PU Hải Âu

LOẠI SƠN MÃ SỐ

BÁN LẼ BÁN LẼ

Bảng Báo Giá Sơn PU Kcc

Bảng Báo Giá Sơn PU Nippon

PU FINISHING

Nippon Polyurethane

Nippon Paint POLYURETHANE là loại 
sơn gốc dầu polyurethane, hai thành 
phần, dựa trên phản ứng giữa acrylic 

polyol và isocyanage  với tính năng chịu 
thời tiết vượt trội. POLYURETHANE  

được dùng trong công nghiệp nặng với 

độ bóng cao và độ bền màu tối đa. 
POLYURETHANE được sử dụng làm lớp 

sơn phủ cho các bề mặt nội thất và 
ngoại thất như: kim loại chứa sắt và 
không chứa sắt, gỗ, nhựa, tường trát 

vữa, bê tông, đã có lót sơn.


